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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 
 
TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

- Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Văn Bỉnh 

 Ông Đặng Ngọc Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh - Kiểm sát viên.  

Ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại
 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 162/2020/TLPT-HS 

ngày 21 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo
 
Nguyễn Văn H; do có kháng cáo của 

bị
 
cáo H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 114/2020/HS-ST ngày 18/8/2020 

của Tòa án nhân dân thành phố ĐL. 

- Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Văn H, sinh năm 1974 tại Thành phố HCM; 

nơi ĐKNKTT: 364/10/3 đường DQH, Phường 5, quận GV, Thành phố HCM; 

nơi cư trú: 28 đường XVNT, Phường 8, thành phố ĐL, Lâm Đồng; nghề nghiệp: 

Kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn B (chết) và bà Nguyễn Thị H1, 

sinh năm 1946; vợ: Vũ Thị A, sinh năm 1976, có 01 con, sinh năm 2000; tiền 

án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Hồng L thuộc Công ty luật 

TNHH Nguyễn & Brothers – Đoàn Luật sư Thành phố HCM. Địa chỉ: Số 84-86 

NTT, Phường 12, Quận 4, Thành phố HCM. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo; không bị kháng nghị.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:
 
 

Khoảng 09 giờ 00 ngày 09/4/2020, Nguyễn Văn H điều khiển xe ô tô biển 

kiểm soát 51G-657.06, chở vợ là Vũ Thị A đi từ nhà ở số 28D - Khe Sanh, 

Phường 10, thành phố ĐL, Lâm Đồng đến Bệnh viện đa khoa HM, thành phố 

ĐL, Lâm Đồng để khám thai. Khi đến chốt bảo vệ ở Cổng Bệnh viện HM, H 

trình bày với anh Rơ Ông Phi L, là Bảo vệ Bệnh viện rằng vợ bị đau bụng nên 

đưa đi cấp cứu nên được anh Phi L cho xe chạy vào trong và hướng dẫn đến 

Khoa cấp cứu của Bệnh viện để khai báo y tế. Sau khi khai báo y tế ở Khoa cấp 

cứu của Bệnh viện thì H đưa vợ đến Khoa phụ sản để khám, xét nghiệm kiểm tra 

xem có thai hay không (kiểm tra Beta HG). Sau khi khám xong, Bác sĩ hẹn H và 

vợ khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, đến Khoa xét nghiệm để lấy kết quả xét nghiệm 

nên H chở vợ trở về nhà để nghỉ ngơi. Đến khoảng 11 giờ 00 cùng ngày, H chở 

vợ cùng với chị Võ Thị X, sinh năm 1977, là bạn của vợ H, quay lại Bệnh viện 

đa khoa HM để lấy kết quả xét nghiệm. Khi H điều khiển xe đến trước Cổng 

Bệnh viện thì được anh Nguyễn Anh T, là Bảo vệ của Bệnh viện chặn xe lại và 

hướng dẫn H chở mọi người trên xe quay lại Khu vực kiểm tra y tế đặt tại Bãi để 

xe của Bệnh viện để khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy trình phòng chống 

dịch Covid-19 của Bệnh viện. Tuy nhiên H không chấp hành yêu cầu của anh T, 

với lý do đã khai báo y tế lúc sáng. Lúc này anh T không đồng ý và yêu cầu H 

cùng những người trên xe phải kiểm tra và khai báo y tế lại cho đúng qui định 

của Bệnh viện trong thời gian cách ly chống dịch Covid-19 thì H to tiếng với 

anh T, không đồng ý với cách làm của Bệnh viện vì phải khai báo y tế hai lần 

trong vòng chỉ khoảng 02 tiếng đồng hồ nên H điều khiển xe đi tiếp lên Khoa 

cấp cứu (thời điểm này anh T chưa cho H đi), thì kính chiếu hậu bên trái xe va 

trúng vào vai anh T, làm kính xe gập lại. Lúc này H cho rằng anh T đã dùng tay 

đánh vào kính chiếu hậu của xe H nên H dừng xe lại, mở cửa xe, bước xuống, 

dùng tay trái, tát mạnh một cái vào má phải của anh T rồi tiếp tục to tiếng với 

anh T. Khi được các Bảo vệ khác của Bệnh viện đến can ngăn thì H lên xe, tiếp 

tục đi về Khoa cấp cứu để lấy phiếu khai báo y tế lúc sáng nhằm chứng minh với 

Bảo vệ. Khi lấy được phiếu khai báo y tế lúc sáng, H tiếp tục cãi nhau, to tiếng 

với Bảo vệ và điều dưỡng Bệnh viện làm công tác khai báo y tế trước Khoa cấp 

cứu. Sau đó H chở vợ đến Khoa xét nghiệm lấy kết quả xét nghiệm rồi quay ra 

Cổng Bệnh viện, tiếp tục cãi nhau to tiếng với các Bảo vệ cho đến khi Cơ quan 

Công an đến làm việc.  

 Anh Nguyễn Anh T bị H đánh, bị tấy đỏ ở vùng mặt do bị H tát. Sau sự 

việc, anh T từ chối giám định thương tật và không yêu cầu bồi thường gì, đồng 

thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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 Tại Cáo trạng số 117/CT-VKS ngày 10/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố ĐL, Lâm Đồng truy tố Nguyễn Văn H về tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại bản án số 114/2020/HS-ST ngày 18/8/2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố ĐL đã xử;  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. Áp dụng khoản 1 điều 330; điểm i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 

2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

của bị cáo 

Ngày 24/8/2020 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa hôm nay,  

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm 

đã xét xử bị cáo và bị cáo xin hưởng án treo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất lời khai của bị cáo và đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho bị cáo 

hưởng án treo vì bị cáo đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn về áp dụng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến: đề nghị 

áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho 

bị cáo hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và  

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về áp dụng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Căn cứ lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án có đủ cơ sở kết luận: Do đã thực hiện việc khám sàng lọc vào buổi sáng 

ngày 09/4/2010 nên khoảng 11 giờ cùng ngày, bị cáo và người nhà quay trở lại 

Bệnh viện HM lấy kết quả xét nghiệm. Khi bị cáo điều khiển xe đến trước cổng 

Bệnh viện thì được anh Nguyễn Anh T, là Bảo vệ của Bệnh viện chặn xe lại và 

hướng dẫn bị cáo chở mọi người trên xe quay lại Khu vực kiểm tra y tế đặt tại 

Bãi để xe của Bệnh viện để khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy trình phòng 
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chống dịch Covid-19 của Bệnh viện. Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành yêu cầu 

của anh T, với lý do đã khai báo y tế lúc sáng và có hành vi dùng tay trái, tát một 

cái vào má phải của anh T rồi tiếp tục to tiếng với anh T. Tại phiên tòa, bị cáo 

thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, làm cho người thi hành 

công vụ không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Với hành vi trên, bị cáo 

Nguyễn Văn H bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Chống người thi hành 

công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có 

căn cứ, đúng pháp luật.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo nộp trong hạn 

luật định nên được xem xét. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Xét thấy, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hành vi của bị cáo chưa 

đến mức phải cách ly bị cáo khỏi xã hội. Đồng thời bị cáo có việc làm ổn định 

và có nơi cư trú rõ ràng nên cần căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự và áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự; hướng dẫn của 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt 

và cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên 

tòa là phù hợp. 

[3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự.  

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H, giữ nguyên mức hình 

phạt và cho bị cáo hưởng án treo.  

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 09 (chín) tháng tù, cho hưởng 

án treo thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(10-11-2020). 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân Phường 8, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có 
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trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt 

của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. Trong trường hợp các 

bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của 

Luật thi hành án hình sự. 

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND Tp. ĐL (02); 

- VKSND Tp. ĐL(01); 

- Cơ quan CSĐT CA Tp. ĐL (01);  

- Cơ quan THAHS CA Tp. ĐL (01); 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Bị cáo (02); 

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 


